
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản lý Môi trường
HỒ SƠ

Tổng số 

ngày khách

Tổng số 

Khăn giặt

Số khăn 

tiết kiệm

Tổng số 

Drap giặt

Số Drap

 tiết kiệm

Số khách tham 

gia tiết kiệm

1 2 3 4 5 6

1 2,806                 4,960                 11,876               3,720                 1,892                   946                      

2 572                    1,920                 1,512                 1,920                 (776)                     (388)                     

3 2,440                 3,040                 11,600               2,280                 2,600                   1,300                   

4 3,503                 5,610                 15,408               3,830                 3,176                   1,588                   

5 855                    3,420                 1,710                 2,280                 (570)                     (285)                     

6 136                    980                    (164)                   600                    (328)                     (164)                     

7 1,077                 4,320                 2,142                 1,440                 714                      357                      

8 1,126                 5,580                 1,176                 1,860                 392                      196                      

9 1,123                 9,000                 (2,262)                3,000                 (754)                     (377)                     

10 334                    4,650                 (2,646)                1,860                 (1,192)                  (596)                     

11 2,734                 3,600                 12,804               1,800                 3,668                   1,834                   

12 11,917               6,200                 65,302               3,720                 20,114                 10,057                 

SUM 28,623              53,280              118,458            28,310              28,936                14,468                

AVERAGE 2,385                4,440                9,872                2,359                2,411                  1,206                  

Đơn giá giặt
TB

1,595 6,500
50.55%

Thành tiền 84,981,600 188,940,510    184,015,000    188,084,000      

Tổng cộng

* GHI CHÚ: 3 = (1 x hệ số 6) - 2 (hệ số 6 = cơ số khăn/phòng khách)

5 = (1 x hệ số 2) - 4 (hệ số 2 = cơ số Drap/phòng khách)

6 = 1 - (4 : hệ số 2) 

* Nơi nhận: - Bộ phận Phòng

- Nhà Giặt

- Lưu BMT

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG & SỐ KHÁCH THAM GIA TIẾT KIỆM KHĂN - DRAP TẠI PHÒNG NGỦ NĂM 2021

Ngày lập: 10/01/2022

Tháng

377,024,510                                                                                                                                                                   

Soạn thảo: 
Phê duyệt: ĐPV Môi trường

Lê Đăng Huy Trang:1/1


